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I. MỤC TIÊU: 
1. Kiến thức


+Hệ thống hóa các kiến thức về trồng trọt.
-Trình bày được vai trò, triển vọng của trồng tọt

-Kể tên các nhóm cây trồng ở Việt nam

-Nêu được một số phương thức trồng trọt phổ biến ở Việt Nam

-Nhận biết được những đặc điểm cơ bản của trồng trọt công nghệ cao

-Nêu được các bước trong quy trình trồng trọt.

-Trình bày được mục đích, yêu cầu kĩ thuật của các bước trong quy trình trồng trọt
-Nêu được các bước trong quy trình giâm cành.
+Vận dụng các kiến thức về trồng trọt vào cuộc sống.

2. Năng lực

2.1. Năng lực công nghệ 

-Nhận thức công nghệ: Nhận biết được vai trò của trồng trọt, quy trình trồng trọt.
-Sử dụng công nghệ: Thực hiện được các công việc của trồng trọt và áp dụng cho các loại cây trồng khác nhau ở gia đình.

-Đánh giá công nghệ: Đánh giá, nhận xét việc về lựa chọn quy trình trồng trọt trong thực tế.

2.2. Năng lực chung

-Năng lực tự chủ, tự học.

-Năng lực giao tiếp và hợp tác: Biết sử dụng thông tin để trình bày, thảo luận các vấn đề liên quan đến trồng trọt, lắng nghe và phản hồi tích cực trong quá trình hoạt động nhóm
-Năng lực giải quyết vấn đề: Giải quyết được các tình huống đặt ra.

3. Phẩm chất

-Chăm chỉ: Có ý thức vận dụng kiến thức và kỹ năng của trồng trọt đã học vào thực tiễn cuộc sống.

-Trách nhiệm: Tích cực trong các hoạt động. 

II. TÓM TẮT NỘI DUNG

1. Giới thiệu chung về trồng trọt
2. Quy trình trồng trọt
3. Nhân giống cây trồng
III. LUYỆN TẬP

I/ TRẮC NGHIỆM: (7 điểm) 
1, Trắc nhiệm nhiều lựa chọn: (3 điểm)

(Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án đúng.)

Câu 1: Đâu là triển vọng của trồng trọt ở Việt Nam?

A. Phát triển các vùng chuyên canh tập trung cho các loại cây trồng chủ lực.

B. Áp dụng phương thức, công nghệ trồng trọt tiên tiến giúp nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm.

C. Nông dân sáng tạo, ham học hỏi giúp nâng cao vị thế của sản xuất nông nghiệp Việt Nam

D. Cả 3 đáp án trên

Câu 2: Trồng trọt có vai trò trong:

A. Chăn nuôi B. Chế biến C. Xuất khẩu   D. Cả 3 đáp án trên

Câu 3: Việt Nam có phương thức trồng trọt phổ biến nào?

A. Trồng ngoài trời              B. Trồng trong nhà có mái che

C. Cả A và B đều đúng        D. Cả A và B đều sai

Câu 4: Trong các nhóm cây sau, nhóm nào thuộc loại cây lương thực?

A. Lúa, khoai, sắn (khoai mì)               B. Cà phê, cao su, hồ tiêu

C. Cà phê, đậu tương, vừng (mè)         D. Mía, ca cao, chè

Câu 5: Bước đầu tiên của quy trình trồng trọt là:

A. Làm đất, bón lót B. Gieo trồng C. Chăm sóc D. Thu hoạch

Câu 6: Mục đích của bón phân là

A. Giúp đất tơi xốp, tăng khả năng giữ nước, chất dinh dưỡng

B. Diệt cỏ dại và mầm mống sâu bệnh

C. Tạo điều kiện cho cây sinh trưởng, phát triển tốt.

D. Tất cả các phương án trên
Câu 7: Các loại cây trồng như cà rốt, sắn (khoai mì), lạc (đậu phộng) được thu hoạch bằng phương pháp nào?

A. Hái    B. Nhổ   C. Đào          D. Cắt

Câu 8: Nhược điểm của biện pháp hóa học trong phòng và trừ sâu, bệnh hại cây trồng là gì?

A. Khó thực hiện, chi phí cao

B. Gây độc cho người, ô nhiễm môi trường, phá vỡ cân bằng sinh thái.

C. Hiệu quả chậm, tốn nhiều công sức và chi phí.

D. Ít tác dụng khi sâu, bệnh đã phát triển thành dịch.

Câu 9: Vì sao làm đất trước khi gieo trồng lại có lợi cho cây trồng?

A. Giúp cho đất tơi xốp, tăng khả năng giữ nước, chất dinh                                                     

B. Diệt cỏ dại và mầm mống sâu bệnh.   

C. Tạo điều kiện cho cây sinh trưởng, phát triển tốt                                                                 

D. Tất cả các phương án trên

Câu 10: Giâm cành là phương pháp

A. nuôi cấy mô                 B. nhân giống vô tính

C. nhân giống hữu tính      D. nhân giống vô tính và hữu tính

Câu 11. Sản xuất giống cây trồng nhằm mục đích gì?

A. Tạo ra nhiều hạt giống phục vụ gieo trồng.

B. Tăng năng suất cây trồng.

C. Tạo ra nhiều hạt giống, cây con giống phục vụ gieo trồng.

D. Tăng vụ gieo trồng.

Câu 12: Nhóm cây nào dưới đây dễ nhân giống bằng phương pháp giâm cành?

A. Cây mía, cây cam, cây ổi.                     B. Cây mía, cây sắn, cây rau ngót.

C. Cây rau mồng tơi, cây bắp, cây đậu.      D. Cây bạc hà, cây mía, cây bắp.

2, Trắc nghiệm Đúng, Sai: (4 điểm)

(Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4. Trong mỗi ý a, b, c, d ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.) 

Câu 1: Khi nói về triển vọng của trồng trọt, học sinh đã có những nhận định như sau:

a. Phát triển các vùng chuyên canh tập trung cho các loại cây trồng chủ lực. 

b. Việc áp dụng phương thức, công nghệ trồng trọt tiên tiến đã tăng thêm giá trị thu nhập cho người lao động.

c.Trong tương lai trồng trọt chiếm tỉ trọng trên 50% tổng giá trị sản xuất nông lâm nghiệp và thủy sản.

d. Trình độ lao động của người dân là hạn chế lớn nhất trên con đường phát triển ngành công nghệ trồng trọt tiên tiến. 

Câu 2: Khi bàn luận về quy trình trồng trọt, học sinh đã đưa ra những nhận định như sau:

a. Quy trình trồng trọt bao gồm các bước: làm đất, bón lót; gieo hạt, trồng cây; chăm sóc; thu hoạch.

b. Bón lót là bước không cần thiết nếu đất trồng đã đủ dinh dưỡng.

c. Gieo hạt cần phải đảm bảo độ sâu vừa phải và khoảng cách phù hợp để cây có không gian phát triển tốt.

d. Áp dụng công nghệ tưới tự động sẽ giúp cây trồng phát triển ổn định mà không cần điều chỉnh theo mùa vụ.

Câu 3: Trong các phương án sau, đâu là ý đúng, đâu là ý sai khi nói về ưu điểm của phương pháp nhân giống vô tính:

a. Cây con giống hệt cây mẹ.

b. Tạo ra nhiều biến dị.

c. Phù hợp với mọi loại cây trồng.

d. Sinh trưởng nhanh.

Câu 4: Trong các nhận định sau, nhận định nào đúng, nhận định nào sai về các yêu cầu trong quá trình chăm sóc cành giâm:

a. Tưới nước giữ ẩm thường xuyên. 

b. Chuyển ra vườn ươm sau khoảng 15 – 20 ngày nếu thấy rễ nhiều và chuyển màu từ trắng sang vàng. 

c. Cần bón phân đạm ngay khi giâm cành

d. Nên đặt cành giâm ở nơi có ánh nắng trực tiếp

II/ TỰ LUẬN ( 3 điểm)

Câu 1. Địa phương em có những thế mạnh gì trong phát triển trồng trọt ?
Câu 2. Gieo trồng đúng thời vụ có lợi ích gì?
Câu 3. Em hãy kể tên một số loại cây trồng ở địa phương được nhân giống bằng phương pháp giâm cành ?
Câu 1,2,3 SGK/ trang 40
Gợi ý câu 2/sgk Những mô tả thuộc đặc điểm của trồng trọt công nghệ cao là: a, b, c, d, e, g, h.
Gợi ý  câu 3/ sgk. Ở địa phương em trồng các loại cây rau: rau muống, rau mồng tơi, rau cải, su hào, bắp cải, …; cây lúa; các loại cây ăn quả: cây bưởi, cây ổi, cây xoài, cây táo, cây khế, ...
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